
MG THUẬN THÀNH                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 4-5 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 7: Gia đình thân yêu 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 20/10/2025 đến ngày 24/10/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT101, MT140) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG  (MT42, MT49) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- BẬT LIÊN TỤC 

VỀ PHÍA TRƯỚC 

(MT1, MT3, MT6, 

MT9, MT27) 

- GIA ĐÌNH 

EM YÊU 

(MT101, 

MT140) 

- VẼ NGÔI 

NHÀ 

(THQCN) 

(MT160, 

MT163) 

- THƠ " EM 

YÊU NHÀ 

EM" 

(MT140, 

MT149) 

- MẸ YÊU 

CỦA BÉ (SEL) 

(MT131) 

Chơi ngoài 

trời 

- * Trò chuyện về 

ngày 20 /10 ngày lễ 

PNVN* TC Chi chi 

chành chành* Chơi 

tự do 

(MT131) 

- * Trò chuyện 

về gia đình của 

bé* TC: Rồng 

rắn lên mây* 

Chăm sóc cây 

xanh* Chơi tự 

do 

(MT101, 

MT127) 

- * Kể 

chuyện Tích 

Chu .* Trò 

chơi : Chi 

chi chành 

chành.* 

Chơi tự do 

(MT149) 

- * Thơ “Thăm 

nhà bà”* TC: 

Chim sổ lồng* 

Chơi tự do 

(MT140, 

MT149) 

- * Hoạt động: 

Chơi ATGT 

trên sân 

trường* Trò 

chơi vận động: 

“Truyền thẻ”* 

Chơi tự do 

(MT137, 

MT142) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP*Tc: Ghép tranh*Tc: Đọc truyện tranhTc: Tô màu chữ số, 

ĐDĐC gia đình 

- GÓC PHÂN VAI*TC: Đóng vai người bán hàng*Tc: Đóng vai gia đình 

- GÓC NGHỆ THUẬT*Tc: Cắt dán ngôi nhà*Tc: Vẽ chân dung người thân 

- GÓC XÂY DỰNG*Tc: Xây nhà của bé có vườn hoa, vườn cây*Tc: Xây nhà ở 

thôn quê 

- GÓC ĐÓNG KỊCH 

(MT89, MT114, MT116, MT137, MT158) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT39, MT56) 

Ngủ - NGỦ  (MT56) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ   (MT42, MT49) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- * Hát Nhà của 

tôi* Tc: Cô cần 

(MT149) 

- * Thơ “Làm 

anh”* Tc “Ai là 

vua” 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT137, 

MT149) 

- *Thực hiện 

vở năng 

khiếu*Tc “Về 

đúng nhà” 

(MT137, 

MT121) 

- * Trò 

chuyện về 

những việc bé 

phụ giúp gia 

đình 

(MT59, 

MT116) 

- LAO ĐỘNG VỆ 

SINH VĂN 

NGHỆ CUỐI 

TUẦN 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT137, MT149, 

MT151) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT147) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 8: Đồ dùng trong gia đình 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 27/10/2025 đến ngày 31/10/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT101, MT140) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT42, MT49) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- Ném trúng đích 

thẳng đứng (Xa 

1,5m x cao 1,2m) 

(MT25) 

- CHỮ SỐ 2 - 

SỐ LƯỢNG 2 

(MT89, 

MT116) 

- HÁT "CHIẾC 

KHĂN TAY' 

(MT151, 

MT153) 

- Dạy trẻ tiết 

kiệm điện nước 

trong sinh hoạt 

(MT114, 

MT131) 

- THƠ "CÁI 

BÁT XINH 

XINH" 

(MT116, 

MT149, 

MT160) 

Chơi ngoài 

trời 

- * Thơ “Chổi 

ngoan”* Tc Ai 

nhanh hơn* Chăm 

sóc cây xanh.* 

Chơi tự do 

(MT85) 

- * Kể chuyện 

Chiếc ấm sành 

nở hoa* Tc Cô 

bảo* Chơi tự 

do 

(MT109) 

- * Trò chuyện 

về cách sử 

dụng tiết kiệm 

đồ dùng trong 

gia đình* TC 

Cô cần* Chơi 

tự do 

(MT59, MT68) 

- * Thơ “Chiếc 

quạt nan”* Tc 

Bịt mắt bắt dê* 

Chăm sóc cây 

xanh 

(MT68, 

MT149) 

- * Những đồ 

vật thân thuộc* 

Tc "Truyền 

tin"* Chơi tự 

do 

(MT68) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP*Tc: Ghép hình, nối chữ số với đồ vật*Tc: Đồ chữ số đã học, tô 

màu đồ dùng trong gia đình* Chơi : Xem tranh – Đọc chuyện tranh 

- GÓC PHÂN VAI*TC: Bán hàng*Tc: Nấu bếp 

- GÓC TẠO HÌNH*Tc: Vẽ, nặn, các vật dụng trong gia đình* TC: Biểu diễn văn 

nghệ theo chủ đề 

- GÓC XÂY DỰNG*Tc: Xây nhà cao tầng*Tc: Xây ngôi nhà của bé 

- GÓC ĐÓNG KỊCHCâu chuyện “Chiếc ấm sành nở hoa” 

(MT34, MT35, MT89, MT109, MT121, MT123, MT162) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT45, MT56) 

Ngủ - NGỦ (MT56) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT42, MT49) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- * Thơ Chiếc 

lược của bé* 

Tc: Truyền tin 

(MT149) 

- VSMT: GD trẻ về 

vệ sinh môi trường, 

bỏ rác đúng nơi qui 

định*  TC: Tay trắng 

tay đen 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT85, MT142) 

- * Thực 

hiện vở năng 

khiếu* Tc 

Cá sấu lên 

bờ 

(MT121, 

MT137) 

-   KNS: Phép 

tắc cư xử trong 

gia đình  TC: 

Mèo đuổi chuột 

(MT114, 

MT140) 

- LAO ĐỘNG 

VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT153, 

MT162) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT147) 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 9: Họ hàng của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 03/11/2025 đến ngày 07/11/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT101, MT140) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT42, MT49) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- TỰ ĐẬP VÀ 

BẮT BÓNG 4-5 

LẦN LIÊN TIẾP 

(MT23) 

- NHẬN 

BIẾT PHÂN 

BIỆT HÌNH 

TRÒN - 

HÌNH 

VUÔNG 

(MT96, 

MT97) 

- AI THƯƠNG 

CON NHIỀU 

HƠN 

(MT149, 

MT151, 

MT153) 

- TRUYỆN " 

BÔNG HOA 

CÚC 

TRẮNG" 

(MT131, 

MT140, 

MT149) 

- KHÁM PHÁ 

CẢM XÚC 

(STEAM) 

(MT103) 

Chơi ngoài 

trời 

- * Truyện Ba cô 

gái* Tc Vượt 

chướng ngại vật* 

Chơi tự do 

(MT131, 

MT149) 

- * Truyện 

“Người cha 

và các con 

trai”* Tc “ Cô 

bảo”* Chăm 

sóc cây xanh 

(MT109, 

MT149) 

- * Trò chuyện 

về họ hàng 

trong gia đình 

bé* Tc Lùa vịt* 

Chơi tự do 

(MT101, 

MT140) 

- * Ca dao về 

gia đình* TC 

Xoay bòn 

bon* Chăm 

sóc cây xanh 

(MT149) 

- *Nhận ra kí hiệu 

thông thường 

trong cuộc sống: 

nhà vệ sinh , cấm 

lửa , nơi nguy 

hiểm* Tc “Ai là 

vua”* Chăm sóc 

cây xanh” 

(MT59) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP*Tc: Ghép tranh*Tc: Đọc truyện *Tc: Tô màu chữ số đã học 

- GÓC PHÂN VAI* TC: Bác sĩ*Tc: Đóng vai gia đình*TC: Đóng vai người bán 

hàng 

- GÓC NGHỆ THUẬT*Tc: Tô màu tranh gia đình*Tc: Làm quà tặng mẹ*Tc: Vẽ 

chân dung ba mẹ 

- GÓC XÂY DỰNG*Tc:  Xây xóm làng*Tc: Xây nhà của bé 

- GÓC ĐÓNG KỊCH 

(MT35, MT114, MT137, MT158, MT160) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT39, MT45) 

Ngủ - NGỦ (MT56) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT42, MT49) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- * Hát “Nhong 

nhong nhong”* Tc 

Tam sao thất bản* 

Chơi tự do 

(MT149, MT153) 

- * Thơ Em 

yêu nhà em* 

Tc Xoay bòn 

bon 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT149) 

- * GDSK: GD 

trẻ về bệnh sốt 

xuất huyết* TC 

Chim sổ lồng* 

Chơi với đồ 

chơi trong lớp. 

(MT56) 

- *Thực hiện 

vở năng 

khiếu*Tc Lộn 

cầu vồng 

(MT123) 

- LAO ĐỘNG 

VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT137, 

MT153, 

MT162) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT147) 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 4-5 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 7: Mái ấm gia đình 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 20/10/2025 đến ngày 24/10/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ  (MT101, MT140) 

Ăn sáng -  ĂN SÁNG (MT42, MT147) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG(MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- BẬT LIÊN 

TỤC VỀ PHÍA 

TRƯỚC 

(MT27) 

- EM YÊU NHÀ 

EM 

(MT101, 

MT140, MT147) 

- VẼ NGÔI 

NHÀ CỦA BÉ 

(MT68, MT158, 

MT160, 

MT163) 

- QCN: MỘT 

VÒNG TAY – 

NGÀN YÊU 

THƯƠNG 

(MT101, 

MT149) 

- BÉ YÊU GIA 

ĐÌNH 

(MT114, MT147, 

MT140) 

Chơi ngoài 

trời 

- * Trò chuyện 

về ngày 20/10* 

TC: Rồng rắn 

lên mây* Chăm 

sóc cây xanh 

(MT85, 

MT101, 

MT137, 

MT140) 

- * Kể chuyện 

Tích Chu .* Trò 

chơi : Chi chi 

chành chành.* 

Chơi tự do 

(MT59, MT109, 

MT140, MT147) 

- * Trò chuyện 

về những việc 

bé phụ giúp gia 

đình* TC: Lộn 

cầu vồng* Chơi 

tự do 

(MT59, MT85) 

- * Thơ “Thăm 

nhà bà”* TC: 

Chim sổ lồng* 

Chơi tự do 

(MT147, 

MT149) 

- - Nội dung: Hát “ 

múa cho mẹ xem”.-

  Trò chơi: Cá sấu 

lên bờ- Chơi tự do.  

        

(MT137, MT140, 

MT147, MT149) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP*Tc: Ghép tranh*Tc: Tô màu chữ số, ĐDĐC gia đình*Đếm thành 

viên trong gia đình  

- GÓC XÂY DỰNG*Tc: Xây nhà của bé có vườn hoa, vườn cây                           *Tc: 

Xây nhà ở thôn quê 

- GÓC PHÂN VAI*TC: Đóng vai người bán hàng*Tc: Đóng vai gia đình 

- GÓC NGHỆ THUẬT*Tc: Vẽ chân dung người thân*Tc: Cắt dán ngôi nhàVII. Mục 

đích - yêu cầu: 

- GÓC ĐÓNG KỊCH*Cả nhà đi công viên  

(MT89, MT114, MT137, MT97, MT116) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT39, MT42, MT45, MT49) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT56) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT42, MT49) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- * Thơ 

“Làm anh”* 

Tc “Ai là 

vua” 

(MT127, 

MT149) 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh  

- *Thực hiện vở 

năng khiếu*Tc 

“Về đúng nhà” 

(MT121, MT123) 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- * Hát Nhà của 

tôi* Tc: Cô cần 

(MT140,MT149, 

MT151, MT153) 

- * VSMT: GD 

trẻ về vệ sinh 

môi trường, bỏ 

rác đúng nơi qui 

định*  TC: Tay 

trắng tay đen 

(MT85, MT147) 

- Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh 

- LAO ĐỘNG 

VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN 

(MT149, MT153) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT39, MT101, MT127) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 8: Nhu cầu và công việc của các thành viên trong gia đình bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 27/10/2025 đến ngày 31/10/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ  (MT68, MT101, MT123, MT147) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT42, MT45, MT49) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- TỰ ĐẬP VÀ 

BẮT BÓNG 4-5 

LẦN LIÊN 

TIẾP 

(MT23) 

- CHIẾC ẤM 

SÀNH NỞ 

HOA 

(MT109, 

MT149) 

- HÁT "CHIẾC 

KHĂN TAY" 

(MT68, 

MT153, 

MT160, 

MT151) 

- CHỮ SỐ 2-

NHÓM CÓ 

SỐ LƯỢNG 2 

(MT68, 

MT89, 

MT147) 

- GIA ĐÌNH 

THÂN 

THƯƠNG (SEL) 

(MT114, 

MT131, MT137) 

Chơi ngoài 

trời 

- * Trò chuyện 

về cách sử dụng 

tiết kiệm đồ 

dùng trong gia 

đình* TC Cô 

cần* Chơi tự do 

(MT68, MT114) 

- * Kể chuyện 

Chiếc ấm sành 

nở hoa* Tc Cô 

bảo* Chơi tự 

do 

(MT109, 

MT114) 

- * Thơ “Chổi 

ngoan”* Tc Ai 

nhanh hơn* 

Chăm sóc cây 

xanh 

(MT85, 

MT149) 

- * Những đồ 

vật ngộ 

nghĩnh* Tc 

Rồng rắn lên 

mây* Chơi tự 

do 

(MT85, 

MT149) 

- * Thơ “Chiếc 

quạt nan”* Tc 

Bịt mắt bắt dê* 

Chăm sóc cây 

xanh 

(MT114, 

MT131) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP*Tc: Ghép hình*Tc: Đồ chữ số đã học*Tc: Tô màu đồ dùng 

trong gia đình*Tc: Nối chữ số với đồ vật 

- GÓC ĐÓNG KỊCH:Câu chuyện “Chiếc ấm sành nở hoa”Một ngày làm việc của 

ba mẹ 

- GÓC XÂY DỰNG   *Tc: Xây nhà cao tầng       *Tc: Xây ngôi nhà của bé 

- GÓC PHÂN VAI*TC: Bán hàng*Tc: Nấu bếp 

- GÓC TẠO HÌNH*Tc: Vẽ, nặn, các vật dụng trong gia đình* TC: Biểu diễn văn 

nghệ theo chủ đề 

(MT35, MT101, MT137, MT149, MT163) 

Ăn bữa chính - ĂN CHÍNH (MT39, MT42, MT45, MT49, MT56) 

Ngủ - NGỦ TRƯA  (MT49, MT56) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT42, MT49, MT147) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- * KNS: Phép 

tắc cư xử trong 

gia đình* TC: 

Mèo đuổi chuột 

(MT101, 

MT147) 

- Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh  

- * Thực hiện 

vở năng khiếu* 

Tc Cá sấu lên 

bờ 

(MT96, 

MT123) 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- * Thơ Chiếc 

lược của bé* 

Tc:Truyền tin 

(MT142, 

MT147) 

- * GDLG: 

Chào hỏi nói 

năng lễ phép* 

TC: Chiếc túi 

bí mật 

(MT147, 

MT149) 

- Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh - LAO 

ĐỘNG VĂN 

NGHỆ CUỐI 

TUẦN 

(MT137, 

MT147, 

MT162, 

MT163) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT127, MT140) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 9: Những đồ dùng đáng yêu 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 03/11/2025 đến ngày 07/11/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT101, MT140, MT147) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT42, MT45, MT49) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- Ném trúng đích 

thẳng đứng (Xa 

1,5m x cao 

1,2m) 

(MT25) 

- KHÁM PHÁ 

CÂY GIA 

ĐÌNH 

(STEAM) 

(MT101, 

MT103, 

MT163) 

- KHÔNG ĐI 

THEO NHẬN 

QUÀ TỪ 

NGƯỜI LẠ 

(MT34, 

MT114, 

MT131) 

- KỂ CHUYỆN 

“BA CÔ GÁI” 

(MT109, 

MT114, 

MT140, 

MT149) 

- AI THƯƠNG 

CON NHIỀU 

HƠN 

(MT109, 

MT114, 

MT140, 

MT149) 

Chơi ngoài 

trời 

- * Trò chuyện 

về nghề nghiệp 

của ba mẹ* Tc 

Lùa vịt* Chơi tự 

do 

(MT85, MT101, 

MT149) 

- * Truyện Ba 

cô gái* Tc 

Vượt chướng 

ngại vật* Chơi 

tự do 

(MT137, 

MT149) 

- *Nhận ra kí 

hiệu thông 

thường trong 

cuộc sống: nhà 

vệ sinh , cấm 

lửa , nơi nguy 

hiểm* Tc “Ai 

là vua”* Chăm 

sóc cây xanh” 

(MT59, MT85) 

- * Ca dao về 

gia đình* TC 

Xoay bòn bon* 

Chăm sóc cây 

xanh 

(MT137, 

MT140, 

MT149) 

- * Truyện 

“Người cha và 

các con trai”* 

Tc “ Cô bảo”* 

Chăm sóc cây 

xanh 

(MT85, 

MT109, 

MT137, 

MT140) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC XÂY DỰNG*Tc: Xây nhà của bé*Tc:  Xây xóm làng  

- GÓC NGHỆ THUẬT*Tc: Vẽ chân dung ba mẹ*Tc: Làm quà tặng mẹ*Tc: Tô 

màu tranh gia đình 

- GÓC ĐÓNG KỊCH 

- GÓC PHÂN VAI*TC: Đóng vai người bán hàng*Tc: Đóng vai gia đình* TC: 

Bác sĩ 

- GÓC HỌC TẬP*Tc: Ghép tranh*Tc: Đọc truyện tranh*Tc: Tô màu chữ số đã 

học  (MT89, MT96, MT101, MT121, MT123, MT137, MT158) 

Ăn bữa chính - ĂN CHÍNH (MT39, MT42, MT45, MT49, MT56) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT45, MT56) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT42, MT49) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Gíao dục vệ 

sinh răng miệng 

: không nên ăn 

nhiều bánh ngọt 

và nước ngọt 

(MT42, MT142, 

MT147) 

- Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh - * Thơ 

Em yêu nhà 

em* Tc Xoay 

bòn bon 

(MT140, 

MT149) 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- * Hát “Nhong 

nhong nhong”* 

Tc Tam sao 

thất bản 

(MT149, 

MT153) 

- * GDSK: 

GD trẻ về 

bệnh sốt xuất 

huyết* TC 

Chim sổ lồng 

(MT49, 

MT56) 

- Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

Anh  

- LAO ĐỘNG 

VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN 

(MT131, 

MT147, MT153) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT140, MT147) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 7: Gia đình thân yêu 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 20/10/2025 đến ngày 24/10/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT101, MT140) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT42, MT49) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

-  LÀM BƯU 

THIẾP TẶNG 

BÀ, TẶNG MẸ 

(STEAM) 

(MT103, 

MT158, MT160, 

MT163) 

- BẬT LIÊN 

TỤC VÀO 

PHÍA TRƯỚC 

(MT27) 

THƠ: LÀM ANH 

(MT101, MT109, 

MT140) 

- GIA ĐÌNH 

CỦA BÉ 

(MT101, MT140) 

- VẼ NGÔI NHÀ 

CỦA BÉ 

(MT68, MT121, 

MT160) 

Chơi ngoài 

trời 

- Nội dung: Hát 

“múa cho mẹ 

xem”.  

-  Trò chơi: Cá 

sấu lên bờ- Chơi 

tự do.          

(MT137, 

MT149) 

* Thơ “Thăm 

nhà bà” 

* TC: Chim sổ 

lồng 

* Chơi tự do 

(MT149) 

                                      

* Kể chuyện Tích 

Chu. 

* Trò chơi: Chi chi 

chành chành. 

* Chơi tự do              

   

(MT140, MT149) 

* Trò chuyện về 

gia đình* TC: 

Rồng rắn lên 

mây    * Chăm 

sóc cây xanh 

(MT101, MT140) 

 

* Trò chuyện về 

những việc bé 

phụ giúp gia đình 

* TC: Lộn cầu 

vồng 

* Chơi tự do 

(MT59, MT137, 

MT140) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP:*Tc: Ghép tranh; *Tc: Tô màu chữ số, ĐDĐC gia đình 

- GÓC PHÂN VAI: *TC: Đóng vai người bán hàng.*Tc: Đóng vai gia đình 

- GÓC NGHỆ THUẬT:*Tc: Vẽ chân dung người thân.*Tc: Cắt dán ngôi nhà 

- GÓC XÂY DỰNG:*Tc: Xây nhà của bé có vườn hoa, vườn cây. *Tc: Xây nhà ở thôn quê 

- GÓC ĐÓNG KỊCH 

- GÓC THIÊN NHIÊN:* Trò chơi: Bé chăm sóc cây xanh.* Trò chơi: Quan sát vật chìm nổi. 

(MT89, MT114, MT137) 

Ăn bữa 

chính 
- ĂN TRƯA (MT39, MT42, MT45, MT49) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT56) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT42, MT49) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

*Thực hiện vở 

năng khiếu. 

*Tc “Về đúng 

nhà” 

(MT123) 

* Hát Nhà 

của tôi. 

* Tc: Cô cần 

- LÀM 

QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT149) 

* VSMT: GD trẻ về vệ 

sinh môi trường, bỏ rác 

đúng nơi qui định. 

* TC: Tay trắng tay đen 

(MT85) 

LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

-  * Thơ “Làm 

anh” 

* Tc “Ai là vua” 

(MT149) 

LAO ĐỘNG 

VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT137, MT149) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT39, MT101, MT127) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 8: Đồ dùng trong gia đình 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 27/10/2025 đến ngày 31/10/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT68, MT101, MT127) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT42) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

- CHỮ SỐ 

2-NHÓM 

CÓ SỐ 

LƯỢNG 2 

(MT89) 

- TỰ ĐẬP VÀ 

BẮT BÓNG 4-5 

LẦN LIÊN TIẾP 

(MT23, MT34) 

- QCN: BÉ BIẾT 

TÔN TRỌNG VÀ 

YÊU QUÝ BẢN 

THÂN – GIỮ GÌN 

PHẨM GIÁ CON 

NGƯỜI (MT114, 

MT116) 

- SEL: BÉ YÊU 

GIA ĐÌNH 

(MT123, MT142) 

- VẼ ĐỒ DÙNG 

GIA ĐÌNH BÉ 

(MT160, 

MT162, 

MT163) 

Chơi ngoài trời 

- * Những 

đồ vật ngộ 

nghĩnh. 

* Tc Rồng 

rắn lên mây 

* Chơi tự do 

(MT68) 

- * Trò chuyện về 

cách sử dụng tiết 

kiệm đồ dùng 

trong gia đình. 

*TC Cô cần. 

* Chơi tự do 

(MT68) 

* Thơ “Chiếc quạt 

nan” 

* Tc Bịt mắt bắt dê 

* Chăm sóc cây 

xanh 

(MT85, MT149) 

-* Thơ “Chổi 

ngoan” 

* Tc Ai nhanh hơn 

* Chăm sóc cây 

xanh   

(MT85, MT149) 

- * Kể chuyện 

Chiếc ấm sành 

nở hoa 

* Tc Cô bảo 

* Chơi tự do 

(MT109, 

MT114) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP: *Tc: Ghép hình*Tc: Đồ chữ số đã học. 

*Tc: Tô màu đồ dùng trong gia đình. *Tc: Nối chữ số với đồ vật 

- GÓC PHÂN VAI: *TC: Bán hàng. *Tc: Nấu bếp 

- GÓC TẠO HÌNH: *Tc: Vẽ, nặn, các vật dụng trong gia đình. 

* TC: Biểu diễn văn nghệ theo chủ đề 

- GÓC XÂY DỰNG: *Tc: Xây nhà cao tầng. *Tc: Xây ngôi nhà của bé 

- GÓC ĐÓNG KỊCH: Câu chuyện “Chiếc ấm sành nở hoa” 

- GÓC THIÊN NHIÊN: * Trò chơi: Bé chăm sóc cây xanh. * Trò chơi: Quan sát vật chìm 

nổi  (MT149, MT153, MT158, MT163) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT42) 

Ngủ - NGỦ (MT56) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT42) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

* Thực hiện 

vở năng khiếu 

* Tc Cá sấu 

lên bờ 

(MT96, 

MT121, 

MT123) 

* Thơ Chiếc lược 

của bé 

* Tc: Truyền tin 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT149) 

- GDLG: Chào 

hỏi nói năng lễ 

phép. 

TC: Chiếc túi bí 

mật 

(MT114, 

MT140) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- KNS: Phép tắc cư 

xử trong gia 

đìnhTC: Mèo đuổi 

chuột 

(MT101, MT140) 

- Lao động, vệ sinh 

– văn nghệ cuối 

tuần 

- làm quen tiếng 

anh 

(MT137, MT149, 

MT153) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT127, MT140) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 9: Họ hàng của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 03/11/2025 đến ngày 07/11/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT101, MT127, MT140) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT42) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG  (MT1, MT3, MT6, MT9) 

Học 

HÌNH TRÒN 

VÀ HÌNH TAM 

GIÁC (MT96) 

- Ném trúng đích 

thẳng đứng (Xa 

1,5m x cao 1,2m) 

(MT25) 

- KNS: LÒNG 

HIẾU THẢO. 

(MT114, MT131, 

MT147) 

- TRUYỆN: TÍCH 

CHU 

(MT114, MT140, 

MT149) 

- NHÀ MÌNH 

RẤT VUI 

(MT140, MT149, 

MT151, MT153, 

MT162, MT59, 

MT160) 

Chơi ngoài 

trời 

- * Ca dao về gia 

đình. 

* TC Xoay bòn 

bon. 

* Chăm sóc cây 

xanh 

(MT140, 

MT149) 

- * Truyện Ba cô 

gái 

* Tc Vượt 

chướng ngại vật 

* Chơi tự do 

(MT137, 

MT149) 

- *Nhận ra kí 

hiệu thông 

thường trong 

cuộc sống: nhà vệ 

sinh, cấm lửa, nơi 

nguy hiểm. 

* Tc “Ai là vua” 

* Chăm sóc cây 

xanh” 

(MT59, MT85) 

* Truyện “Người 

cha và các con 

trai” 

* Tc “Cô bảo” 

* Chăm sóc cây 

xanh 

(MT85, MT109, 

MT137) 

* Trò chuyện về 

nghề nghiệp của 

ba mẹ 

* Tc Lùa vịt 

* Chơi tự do 

(MT101) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP *Tc: Ghép tranh*Tc: Đọc truyện tranh*Tc: Tô màu chữ số đã học 

- GÓC PHÂN VAI*TC: Đóng vai người bán hàng*Tc: Đóng vai gia đình* TC: Bác sĩ 

- GÓC NGHỆ THUẬT*Tc: Vẽ chân dung ba mẹ*Tc: Làm quà tặng mẹ*Tc: Tô màu tranh 

gia đình 

- GÓC XÂY DỰNG*Tc: Xây nhà của bé. *Tc:  Xây xóm làng  

- GÓC ĐÓNG KỊCH 

- GÓC THIÊN NHIÊN                      

* Trò chơi: Bé chăm sóc cây xanh.                                              

* Trò chơi: Quan sát vật chìm nổi  

(MT35, MT42, MT68, MT97, MT101, MT109, MT123, MT158) 

Ăn bữa 

chính 
- ĂN TRƯA  (MT42) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT56) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT42) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

* Thơ Em yêu 

nhà em. 

* Tc Xoay bòn 

bon 

*Thực hiện vở 

năng khiếu 

*Tc Lộn cầu 

vồng 

* GDSK: GD trẻ 

về bệnh sốt xuất 

huyết 

* TC Chim sổ 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- * Hát “Cả nhà 

thương nhau” 

- LAO ĐỘNG 

VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN 

- LÀM QUEN 



(MT137, 

MT149) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT121, 

MT123) 

lồng 

(MT49) 

* Tc Tam sao thất 

bản 

(MT149, MT153) 

TIẾNG ANH 

(MT131, MT149, 

MT153) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT127, MT140) 

 

               Duyệt PHT                                                                        Duyệt TKT                                          

 

 

 

  

 Trần Thị Ngọc Hương 


